	TRƯỜNG TH YẾT KIÊU                                    
Họ và tên: ………………….......

Lớp: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2022 -2023
Thời gian: 80 phút 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


1.  Kiểm tra đọc thành tiếng. ( ........ /3 điểm)
2.  Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt. (7điểm - 30 phút)
Học sinh đọc thầm bài đọc sau:

Hoa giấy
Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết... Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây hoa giấy trĩu trịt hoa sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời ...

Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng mảnh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên; đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa. Dường như chúng không muốn mọi người phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn. Chúng muốn mọi người lưu giữ mãi những ấn tượng đẹp đẽ mà chúng đã đem lại trong suốt cả một mùa hè: những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc chỉ đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ thủa nhỏ...

Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG
Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu của bài.
Câu 1: (Mức 1 – 0,5 đ) Bài văn tả vẻ đẹp của hoa giấy vào mùa nào?

A. Mùa xuân                                         B. Mùa hè
C. Mùa thu                                            D. Mùa đông

Câu 2: (Mức 2 – 0,5đ) Đặc điểm nổi bật khiến hoa giấy khác nhiều loài hoa là gì?
A. Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, rụng xuống vẫn tươi nguyên
B. Hoa giấy đẹp một cách giản dị.
C. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.
D. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá.

Câu 3: (Mức 2 – 0,5đ) Mỗi cánh hoa giấy khác một chiếc lá ở điểm nào ?
A. mỏng manh                                                          B. rực rỡ sắc màu

C. mỏng mảnh, rực rỡ sắc màu                                D. mỏng tang

Câu 4: (Mức 3 – 0,5đ) Trong bài văn, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả ?
A. So sánh                               B. So sánh và nhân hóa                    C. Nhân hóa                               

Câu 5: (Mức 1  – 1đ) Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng ghi Đ hay sai ghi S.

	Thông tin
	Trả lời

	Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.
	 

	Hoa giấy sắp rụng khi cánh hoa chuyển sang màu vàng úa.
	 

	Hoa giấy đẹp một cách rực rỡ.
	 

	Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá.
	 


Câu 6: (Mức 2 – 1đ) Tìm 3 danh từ, 3 động từ, 3 tính từ trong bài văn trên:
- Danh từ: .........................................................................................................................................................................................
- Động từ: .........................................................................................................................................................................................

- Tính từ: .........................................................................................................................................................................................

Câu 7: (Mức 2 – 1đ) Tìm 2 hình ảnh so sánh có trong bài đọc.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: (Mức 3 – 1đ) Tìm 5 từ láy có trong bài:
......................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: (Mức 4 – 1đ) (1 điểm). Đặt một câu hỏi để yêu cầu bạn cho mình mượn một đồ vật gì đó.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
3. Chính tả. (2 điểm). (20 phút) 
Nghe viết: Cây bút máy (Tiếng Việt 4- tập 1- trang 170)
Đoạn viết:   Mở nắp ra ... cất vào cặp.
4. Tập làm văn. (8 điểm) (30 phút) Chọn một trong hai đề sau:
1. Tả một đồ chơi mà em yêu thích.
2. Bạn thân của em chuyển về học ở 1 tỉnh khác được 3 tháng. Còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật của bạn em. Hãy viết 1 bức thư gửi đến người bạn của mình nhân dịp sinh nhật bạn.
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

- Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 11 đến tuần 17.

- Hình thức:

+ Giáo viên ghi tên bài, số trang và câu hỏi vào phiếu.

+ Gọi học sinh lên bốc thăm và về chuẩn bị trong khoảng 2 phút.

+ Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn khoảng 75 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc đã nêu trong phiếu
* Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút): 1 điểm

b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng: 1 điểm

c. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

* Lưu ý: Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.

Đáp án
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)

Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: C

Câu 4: B
Câu 5: (Mức 1  – 1đ) 
	Thông tin
	Trả lời

	Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.
	 Đ

	Hoa giấy sắp rụng khi cánh hoa chuyển sang màu vàng úa.
	 S

	Hoa giấy đẹp một cách rực rỡ.
	 S

	Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá.
	 Đ


Câu 6: (1điểm).
- Danh từ: hoa giấy, nhà, trời ....
- Động từ: rụng, nở, bay....

- Tính từ: gắt, đỏ thắm, tím nhạt, da cam....

Câu 7: (1điểm). 
Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá ...
Những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa.
Câu 8. (1 điểm). 

Từ láy : tưng bừng, rực rỡ, trĩu trịt, rung rinh, phập phồng......
Câu 9 (1 điểm): HS đặt câu đúng theo yêu cầu được 1 điểm

B. Kiểm tra viết
I. Chính tả. (2 điểm):

- Đánh giá, ghi điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn: 2 điểm.

- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,25 điểm/1 loại lỗi.

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 0,5 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn (8 điểm)

Học sinh viết được bức thư đúng yêu cầu, đúng thể thức (đủ 3 phần: Đầu thư, phần chính thư, cuối thư). Viết câu gãy gọn, đủ ý, diễn đạt rõ nghĩa, lời lẽ chân thành.
- Phần đầu thư: 1 điểm; 

- Phần chính bức thư: 4 điểm (Nội dung: 1,5; Kĩ năng: 1,5; Cảm xúc: 1); 

- Phần cuối thư: 1 điểm; 

- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm; 

- Dùng từ đặt câu: 0,5 điểm; 

- Sáng tạo: 1 điểm.
	TRƯỜNG TH YẾT KIÊU                                    
Họ và tên: ………………….......

Lớp: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2022 -2023
Thời gian: 40 phút 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):
Khanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.
Câu 1. (0,5 điểm) Số 85 201 890 được đọc là : 

A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi

B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi

C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi

D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi

Câu 2. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 6 trong số 7 642 874 là :  

	A. 600 000
	B. 600
	C. 400 000  
	D. 6 000


Câu 3. (0,5 điểm) 1 tấn  5 kg = ............kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:        

	A. 1 000
	B. 1 500
	C. 1 050
	D. 1 005


Câu 4. (0,5 điểm) 5m2 30dm2 = ............dm2     

	A. 503
	B.  5 003
	C. 530
	D. 5 030


Câu 5. (0,5 điểm) Trong hình vẽ có các loại góc nào?

A. góc vuông, góc bẹt, góc nhọn

B. góc vuông, góc bẹt, góc tù
C. góc nhọn, góc vuông, góc tù

Câu 6. (0,5 điểm) Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2,3,5,9. 

	A. 180
	B. 170
	C. 900
	D.980


Câu 7. (1 điểm) Trung bình cộng của a, b và c là 25. Giá trị của biểu thức a + b + c - 48 là ……….

Câu 8. (1 điểm) Nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B.
	A
	
	B

	5400 
[image: image1.wmf]´

 100
	
	54

	5400 : 100
	
	24 :  3 : 2

	24 : ( 3 x 2)
	
	540000

	(24 x 3) :  2
	
	24 :  2 x 3


II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
a) 572563 + 280192        b) 758035 - 42827           c) c/ 417 ( 23          d) 2145 : 33
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Câu 10 (2 điểm):  Trường Tiểu học Yết Kiêu có 755 học sinh, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 89 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Yết Kiêu có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?                                                                 
Bài giải
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 11: (1điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

         a. 498 x 65 + 498 x 34 + 498                                b. 25 x 88 : 8 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

 NĂM HỌC 2022 - 2023
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4 
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	A
	D
	C
	C
	A
	27

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm


Câu 8. (1 điểm) Nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B.
	A
	
	B

	5400 
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 100
	
	54

	5400 : 100
	
	24 :  3 : 2

	24 : ( 3 x 2)
	
	540000

	(24 x 3) :  2
	
	24 :  2 x 3


II. Phần tự luận: (5 điểm)
Câu 8: (2 điểm) HS đặt tính và thực hiện mỗi ý đúng được 0,5 điểm

      a) 852755          
b) 715208

c) 9591

d) 65
Câu 9: (2 điểm)

Bài giải

Trường Tiểu học Yết Kiêu có số học sinh nam là:    (1đ)

(755 + 89) : 2 = 422 (học sinh)
Trường Tiểu học Yết Kiêu có số học sinh nam là: (0.75đ)

755 - 422 = 333 (học sinh)
Đáp số: Nam: 422 học sinh; Nữ: 333 học sinh (0.25đ)
Câu 10: (Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm)

         a. 498 x 65 + 498 x 34 + 498                                b. 25 x 88 : 8 

= 498 x (65 + 34 +1)                                                     = 25 x (88 : 8)

= 498 x 100                                                                   = 25 x 11

= 49800                                                                          = 275

	TRƯỜNG TH YẾT KIÊU                                    
Họ và tên: ………………….......

Lớp: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

MÔN KHOA HỌC
NĂM HỌC 2022 -2023
Thời gian: 40 phút 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.

Câu 1: (0,5 điểm) Trong quá trình sống, con người lấy từ môi trường những gì và thải ra môi trường những gì? 
A. Lấy thức ăn, nước uống từ môi trường và thải ra nước tiểu.

B. Lấy thức ăn, không khí từ môi trường và thải ra cặn bã.

C. Lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra chất thừa, cặn bã.

D. Lấy thức ăn, nước uống từ môi trường và thải ra mồ hôi và nước tiểu.

Câu 2: (0,5 điểm) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là: 

A. Chất bột đường, chất đạm, chất béo.               B. Vi-ta-min, chất khoáng.
C. Chất bột đường, nước, không khí.                   D. Cả ý A và B.

Câu 3: (0,5 điểm) Vai trò của chất bột đường là: 

A. Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.

B. Giàu năng lượng, giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K.

C. Xây dựng và đổi mới cơ thể.

D. Cần cho hoạt động sống của cơ thể.

Câu 4: (0,5 điểm) Trẻ bị còi xương là do thiếu chất nào dưới đây: 

A. Thiếu vi- ta-min D


B. Thiếu i-ốt.

C. Thiếu chất đạm.

                     D. Thiếu vi- ta-min A

Câu 5: (0,5 điểm) Một số việc làm phòng tránh tai nạn đuối nước: 

A. Không chơi gần ao, hồ, sông, suối ; giếng nước phải có nắp đậy.

B. Chấp hành tốt các qui định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.

C. Tập bơi nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 6: (0,5 điểm) Tính chất nào sau đây không phải là của nước ? 
A. Trong suốt.                             B. Có hình dạng nhất định.   
C. Không mùi.                            D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 7: (0,5 điểm) Không khí có những tính chất gì? 
A. Không màu, không mùi, không vị, có hình dạng nhất định.

B. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

C. Không khí không thể nén lại được.

D. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra.

Câu 8. (0,5 điểm) Nên làm gì để bảo vệ nguồn nước?

A. Hạn chế tắm giặt.

B. Đổ rác đúng nơi quy định

C. Uống ít nước đi.

D. Chôn rác ở gần nguồn nước

Câu 9 (1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm? (nhịn uống nước, nhịn ăn, ô-xi)

Con người không thể sống thiếu ............................3, 4 phút, không thể .......................  4 ngày, cũng không thể ......................  28 - 30ngày.

B. PHẦN TỰ LUẬN(5điểm)
Câu 1: (1,5điểm) Cần phải làm gì phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: (1,5điểm) Nêu vai trò của nước trong đời sống con người, sinh vật. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: (2điểm) Để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta cần làm gì? 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                        HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. 5 điểm                               
	Câu 1: C (0,5 điểm);                               

Câu 2: D (0,5 điểm); 

Câu 3: A (0,5 điểm); 

Câu 4: C (0,5 điểm);

 Câu 5: A (0,5 điểm); 


	Câu 6: D (0, 5 điểm);

 Câu 7: B (0,5 điểm);

 Câu 8: C (0,5 điểm);




Câu 9: (1 điểm) Con người không thể sống thiếu ô-xi 3, 4 phút, không thể nhịn uống 4 ngày, cũng không thể nhịn ăn 28-30ngày.

B. PHẦN TỰ LUẬN : 5 điểm
Câu 1: Cách phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng: (1,5 điểm)

+ Thường xuyên theo dõi cân nặng của em bé .
+ Cung cấp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng. 

- Đưa trẻ khám để chữa trị kịp thời.

Câu 2: 1,5 điểm

- Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn (và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật .

Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại 

Câu 3: 2 điểm

· Chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng không có màu sắc và mùi vị lạ.
· Dùng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ nấu ăn.

· Nấu chín thức ăn, nấu xong nên ăn ngay; thức ăn chưa dùng hết phải bảo quản đúng cách.

	TRƯỜNG TH YẾT KIÊU                                    
Họ và tên: ………………….......

Lớp: ……..
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MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ
NĂM HỌC 2022 -2023
Thời gian: 40 phút 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


I . Phần trắc nghiệm : (5 điểm)
Khanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.
Câu 1. (0,5 điểm) Nhà Lý dời đô ra Thăng Long vào năm nào?

       A.   1 005                  B. 1 010                    C.  1 009                     D.   1020  

Câu 2.(1đ) Hãy chọn sự kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng 

	A

	1. Xây thành Cổ Loa

	2. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt

	3. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

	4. Dời kinh đô ra Thăng Long


	B

	A. An Dương Vương

	B. Trần Hưng Đạo

	C. Lý Công Uẩn

	D. Lý Thường Kiệt


Câu 3.(0,5 điểm) Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?
A. phòng tuyến sông Như Nguyệt                       B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng 

C. Cả hai ý trên 

Câu 4.(0,5 điểm) Ai là người lãnh đạo nhân dân ta chống lại quân Nam Hán năm 938?

A. Hai Bà Trưng.                                                 B. Ngô Quyền. 
C. Dương Đình Nghệ.                                          D. Lê Hoàn.

Câu 5.(0,5đ) Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về Dãy núi Hoàng Liên Sơn? 

A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

Câu 6. (0,5đ) Trung du Bắc Bộ là một vùng:

A. Có thế mạnh về đánh cá.

B. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

C. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất đất nước.

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 7. (0,5đ) Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở Đồng Bằng Bắc Bộ.

A. Nhờ người dân cần cù, siêng năng.             
B. Khí hậu tốt, đất đai nhiều.

C. Đất đai nhiều, người dân đông đúc.

D. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm.

Câu 8: (1điểm) Chọn các từ: Thăng Long, Đại La, Lí Công Uẩn, Đại Việt, để điền vào chỗ trống: 


Được lên làm vua, ....................... dời kinh đô ra ................... và đổi tên là Thăng Long. Sau đó Lý Thánh Tông đổi tên nước là ..........


................. có nhiều lâu đài, cung điện, đề chùa. Dân cư tụ tập về Thăng Long ngày một đông.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 9: (2đ)  Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với nước ta?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10. (1,5đ) Hãy trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 11. (1,5đ) Vì sao nói Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu ở nước ta ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Hướng dẫn chấm  Môn lịch sử - Địa lí  lớp 4  

Môn: Lịch sử

Câu 1. (0,5đ) B.                                  Câu 2. (2đ) 
	1-A
	2-D
	3-B
	4-C

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 3. ( 0,5đ) C.                Câu 4. ( 0,5đ) B.           
Câu 5. ( 0,5đ) A.              Câu 6. ( 0,5đ) B       ; Câu 7. ( 0,5đ) D           
Câu 8: (1 điểm) Điền các từ: Lí Công Uẩn, Đại La,  Đại Việt , Thăng Long 

Câu 9. ( 2đ) Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đối với nước ta:

  - Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất đã giữ vững được nền độc lập nước nhà.

- Đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc
Câu 10.( 1,5đ
+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên; đây là đồng bằng lớn thứ hai nước ta. 

 + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. 
+ Đồng bằng Bắc Bộ có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ.  
Câu 11.( 1,5đ
- Hà Nội là thủ đô, là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước.

- Hà Nội có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, thư viện hàng đầu nước ta.

- Hà Nội có nhiều nhà máy, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống, siêu thị, hệ thống ngân hàng, bưu điện.
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